
Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 191A140222 Nguyễn Hữu Đức Tài 22/10/2000 0393935315 Jlevermidking@gmail.com
2 201A140170 Lê Võ Ngọc Trà ‘10/04/2002 0943224851 ngoctra100402@gmail.com
3 201A140232 Nguyễn Hoàng Xuân Ngân '10/09/2002 0918328324 nguyenhoangxuanngan0902@gmail.com
4 201A140260 Lê Thị Huỳnh Giao 31/03/2002 0327223204 Legiao200001@gmail.com
5 211A010356 Phạm Dương Công Phúc ‘15/04/2003 0786736724 congphuc15042003@gmail.com
6 211A140108 Lò Thị Minh Thuý ‘04/01/2003 0337209476 ltmt04012003@gmail.com
7 211A140278 Nguyễn Nhật Thanh '06/12/2003 0847555414 nhatthanhwork0612@gmail.com
8 211A140380 Nguyễn Xuân Khánh '04/08/2003 0898088429 kn946684@gmail.com
9 211A140408 Nguyễn Hứa Khánh Băng ‘26/09/2003 0888280751 nguyenhuakhanhbang130519@gmail.com

10 211A140417 Đoàn Quang Vĩ '06/02/2003 0376201388 quaqvii@gmail.com
11 221A140134 Tôn Nữ Trầm Hương '31/05/2004 0824635473 ruitinny258@gmail.com
12 221A140370 Lã Thị Thanh Tuyền '21/08/2004 0913115563 thanhtuyen2184@gmail.com
13 221A140429 A Hỷ '01/06/2004 0344163041 hy0106kt@gmail.com
14 221A140472 Nguyễn Trần Tú Uyên ‘29/01/2004 0355303967 uyenvhu@gmail.com
15 221A140491 Trần Thị Như Quỳnh ‘14/07/2004 0975318404 Nhuquynh14072k4@gmail.com
16 221A140557 Võ Tố Quỳnh 30/06/2004 0374505048 toquynh30062004@gmail.com
17 231A290149 Vũ Tất Quyết '14/10/2005 0334612664 qbgamer1410@gmail.com

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 13/10 - 13/12/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2025 TỐI 2-4-6


